Quy chế quản lý phòng trị bệnh truyền nhiễm động vật Đài Loan
(Bản ngày 24/12/2014. Tổng số 6 chương 48 điều. Tóm lược)

Chương Một: Quy tắc chung

Điều 1:
Nhằm phòng trị bệnh truyền nhiễm động vật phát sinh, truyền nhiễm và lây lan, nên định ra quy chế này. Những gì quy chế này chưa quy định, thì theo quy định của pháp luật khác.
Điều 2:
+ Cơ quan chủ quản cấp trung ương là Ủy ban Nông nghiệp, ở cấp huyện, thị là chính quyền huyện, thị. 
+ Cơ quan chủ quản cần phối hợp với cơ quan chủ quản Y tế nếu sự việc do mình quản lý có liên quan đến sức khỏe người dân. 
Điều 3:
“Phòng trị” là bao gồm dự phòng, phòng dịch và kiểm dịch. 
Điều 4:
Động vật được đề cập gồm: bò, trâu, ngựa, la, lừa, lạc đà, cừu, dê, thỏ, lợn, chó, mèo, gà, gà tây, vịt, ngỗng, cá trình, tôm, cá rô phi, cá hồi, cá trắm biển và các động vật do cơ quan chủ quản cấp trung ương chỉ định.
Điều 5:
Vật kiểm dịch được đề cập là động vật được nêu ở trên và các động vật có huyết thống gần gũi hoặc động vật khác bị lây nhiễm bệnh truyền nhiễm động vật, chúng bao gồm thi thể, xương, thịt, nội tạng, mỡ, huyết, da, lông mao, lông vũ, sừng, móng, bắp, sữa tươi, bột huyết, trứng, tinh dịch, phôi và các vật phẩm có thể lan truyền bệnh truyền nhiễm động vật. 
Điều 6:
Bệnh truyền nhiễm động vật do cơ quan chủ quản cấp trung ương căn cứ tính chất nghiêm trọng của bệnh mà chia ra các cấp loại A, B, C và công bố. 

Chương Bốn: Xuất nhập khẩu và kiểm dịch
Điều 32:
+ Việc kiểm dịch vật kiểm dịch xuất nhập khẩu do cơ quan kiểm dịch động vật xuất nhập khẩu hoặc cơ quan do nó ủy quyền thực hiện và tiến hành tại cảng, ga, nơi cách ly động vật hoặc nơi được chỉ định khác do cơ quan kiểm dịch động vật xuất nhập khẩu chỉ định.
+ Vật kiểm dịch xuất khẩu trước khi xuất khẩu cần tiến hành kiểm dịch tại nơi xuất xứ, cơ quan phòng dịch động vật cần phối hợp với cơ quan kiểm dịch động vật xuất nhập khẩu thực hiện. Trình tự kiểm dịch, đăng ký xuất khẩu và xóa bỏ, quản lý vệ sinh, lấy mẫu kiểm nghiệm, thông báo tình hình dịch bệnh, kiểm tra đối chiếu, cấp giấy chứng nhận sức khỏe và xóa bỏ, cùng các nội dung cần tuân thủ khác do cơ quan chủ quản cấp trung ương quy định. 
+ Vật kiểm dịch nhập khẩu sau khi nhập khẩu cần tiến hành kiểm dịch hậu nhập, do cơ quan kiểm dịch động vật xuất nhập khẩu thông báo cho cơ quan phòng dịch động vật thực hiện. Việc kiểm tra, quản lý nuôi dưỡng, thông báo, thông báo tình hình dịch bệnh, thời gian kiểm dịch hậu nhập và các nội dung cần tuân thủ khác do cơ quan chủ quản cấp trung ương quy định. 
Điều 32-1:
+ Cơ quan kiểm dịch xuất nhập khẩu hoặc cơ quan do nó ủy thác khi tiến hành kiểm dịch theo quy chế này, cần kiểm dịch từng cá thể đối với cả đàn động vật; cần kiểm dịch cả lô đối với vật kiểm dịch ngoài động vật. 
+ Trường hợp không đạt khi kiểm dịch ở trên, thì không được xin kiểm dịch lại. 
Điều 33:
Do yêu cầu bảo vệ sức khỏe động vật và con người, cơ quan chủ quản cấp trung ương cần quy định điều kiện kiểm dịch của vật kiểm dịch và công bố khu vực có dịch và khu vực không có dịch bệnh truyền nhiễm động vật ở nước ngoài, để cấm hoặc quản lý xuất nhập khẩu vật kiểm dịch. 
Điều 34:
+ Người nhập khẩu hoặc người đại lý nhập khẩu vật kiểm dịch cần xin kiểm dịch với cơ quan kiểm dịch động vật xuất nhập khẩu trước khi vật kiểm dịch đến cảng, ga, nộp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật do cơ quan kiểm dịch nước xuất khẩu cấp. Kết quả kiểm dịch nếu cho thấy có hoặc nghi có bệnh truyền nhiễm động vật, thì cần cấm nhập khẩu hoặc có xử lý cần thiết. 
+ Khách du lịch hoặc nhân viên trên xe, tàu, máy bay mang xách vật kiểm dịch, cần căn cứ quy định trên xin kiểm dịch trước khi nhập cảnh. 
+ Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật mà mục thứ nhất đã quy định cần ghi rõ kết quả kiểm dịch phù hợp với điều kiện kiểm dịch mà điều trên đây đã quy định. 
+ Không nộp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật như mục thứ nhất đã quy định, hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch động vật ghi nội dung không phù hợp với quy định về điều kiện kiểm dịch, thì cơ quan kiểm dịch động vật xuất nhập khẩu phải căn cứ tình tiết nặng nhẹ để xử lý theo các bước sau:
1-/ Căn cứ quy định kiểm dịch động vật quốc tế, áp dụng biện pháp kiểm dịch có tính chất an toàn.
2-/ Kéo dài thời gian cách ly lưu kiểm của động vật, và tiến hành thí nghiệm chẩn đoán hoặc tiêm phòng bổ sung. Khi cho rằng không còn nguy cơ bệnh truyền nhiễm động vật nữa, thì cần ký giấy chứng nhận kiểm dịch cho đi. 
3-/ Thông báo người nhập khẩu hoặc người đại lý nhập khẩu thời hạn bổ sung các giấy tờ, chứng nhận kiểm dịch cần thiết. Trường hợp không thể bổ sung các giấy tờ chứng nhận, thì cần trả lại vật kiểm dịch hoặc giết tiêu hủy. 
4-/ Trả lại vật kiểm dịch hoặc giết tiêu hủy. 
+ Vật kiểm dịch quá cảnh hoặc chuyển khẩu, chuyển vận, cần do người nhập khẩu hoặc người đại lý nhập khẩu, người quản lý xin kiểm dịch theo quy định tại mục thứ nhất. Khi phát hiện có nguy cơ lây nhiễm bệnh truyền nhiễm động vật hoặc nguy cơ động vật ô nhiễm truyền nguyên thể bệnh của bệnh truyền nhiễm, cơ quan kiểm dịch động vật xuất nhập khẩu cần lập tức theo chức trách quyền hạn áp dụng biện pháp an toàn hoặc xử lý cần thiết. 
+ Cơ quan kiểm dịch động vật xuất nhập khẩu cử nhân viên đến cảng, ga kiểm tra vật kiểm dịch xuất nhập khẩu, phát hiện sự việc trốn tránh kiểm dịch, thì ngoài xử phạt theo quy chế này ra, cần yêu cầu làm bổ sung thủ tục kiểm dịch. Trường hợp không hoàn thành bổ sung thủ tục kiểm dịch theo thời hạn quy định, cơ quan kiểm dịch xuất nhập khẩu cần lập tức theo chức trách quyền hạn áp dụng biện pháp an toàn hoặc xử lý cần thiết. 
+ Vật kiểm dịch trước khi qua kiểm dịch, không được mở bao bì hoặc tự tiện dịch chuyển. 
+ Khi tàu thuyền nước ngoài chở động vật nhập khẩu đến ngoài cảng, cần theo tập quán quốc tế gắn tín hiệu kiểm dịch động vật. 
+ Chi phí áp dụng biện pháp an toàn hoặc xử lý cần thiết mà mục thứ nhất và mục thứ tư đến mục thứ sáu quy định, do người nhập khẩu hoặc người đại lý nhập khẩu, người quản lý chịu. 
Điều 34-1:
+ Nhằm thực hiện kiểm dịch và phòng chống bệnh truyền nhiễm động vật truyền nhiễm và lây lan, cơ quan chủ quản cấp trung ương phải căn cứ vào chủng loại vật kiểm dịch, quy định ra các biện pháp quản lý liên quan như biện pháp, trình tự tác nghiệp, địa điểm, thời gian cách ly động vật, trình tự và vận chuyển động vật lưu kiểm của công tác kiểm dịch bệnh truyền nhiễm động vật. 
+ Trường hợp động vật xuất nhập khẩu cần phải cách ly kiểm dịch, thì người xuất nhập khẩu hoặc người đại lý xuất nhập khẩu động vật, trước khi xuất nhập khẩu,  phải xin cơ quan kiểm dịch động vật xuất nhập khẩu phê chuẩn thu xếp chỉ định nơi cách ly động vật ở cảng, ga hoặc nơi được chỉ định khác, rồi mới được xuất nhập khẩu. 
+ Không phải là nhân viên kiểm dịch động vật chưa được cơ quan kiểm dịch động vật xuất nhập khẩu cho phép, không được tự tiện vào nơi cách ly động vật. Trong thời gian cách ly, khi chưa được nhân viên kiểm dịch động vật cho phép, không được mang ra hoặc mang vào thức ăn, đệm rơm cỏ, thuốc cho động vật và sữa, trứng, nhung, lông mao, lông vũ, động vật non do động vật sản sinh ra trong thời gian lưu kiểm và các vật phẩm khác có khả năng lây truyền nguyên thể bệnh của bệnh truyền nhiễm động vật. 
+ Trong thời gian động vật cách ly lưu kiểm, qua chẩn đoán, thấy có hoặc nghi có bệnh truyền nhiễm động vật, nhân viên kiểm dịch động vật xuất nhập khẩu phải căn cứ tình hình thực tế tiến hành xử lý cần thiết. Trường hợp cần thiết phải xử lý ngay thì phải xử lý, và cấp giấy chứng nhận xử lý cho người xuất nhập khẩu hoặc người đại lý xuất nhập khẩu. 
Điều 35:
+ Nhân viên kiểm dịch động vật khi cần thiết, trước khi vật kiểm dịch nhập khẩu được dỡ xuống, phải tiến hành kiểm dịch ở bên trong xe, tàu hoặc máy bay trước. Khi nhân viên kiểm dịch tiến hành kiểm dịch, phát hiện động vật nhập khẩu có hoặc nghi có bệnh truyền nhiễm động vật, thì phải tiến hành xử lý cần thiết đối với vật kiểm dịch, xe, tàu hoặc máy bay. Trưởng xe, trưởng tàu, trưởng máy bay, người quản lý hoặc người đại diện chức vụ của người quản lý không được trốn tránh, gây trở ngại hoặc từ chối. 
+ Động vật nhập khẩu trong quá trình vận chuyển, nếu mắc hoặc nghi mắc bệnh truyền nhiễm động vật mà chết, thì xe, tàu hoặc máy bay vận chuyển khi cập cảng, ga, trưởng xe, trưởng tàu, trưởng máy bay, người quản lý hoặc người đại diện chức vụ của người quản lý trước khi dỡ hàng, cần báo cáo với nhân viên kiểm dịch động vật và làm theo các chỉ thị của người này. 
+ Trên hành trình hàng hải, khi xử lý theo quy định tại điều 25 của quy chế này, cần ghi chi tiết nhật ký hàng hải, để chuẩn bị cho khi cập cảng chịu sự kiểm tra của nhân viên kiểm dịch động vật. 
Điều 36:
+ Vật kiểm dịch xuất khẩu thuộc một trong các trường hợp dưới đây, thì cần khai báo kiểm dịch. Qua kiểm dịch, cho rằng không có nghi ngờ bệnh truyền nhiễm động vật hoặc nguyên thể bệnh của bệnh truyền nhiễm động vật và cấp giấy chứng nhận, thì được xuất khẩu:
1-/ Trường hợp nước nhập khẩu cần giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu.
2-/ Cơ quan chủ quản cấp trung ương cho rằng kiểm dịch quốc tế cần thiết phải có. 
Điều 37:
Vật kiểm dịch đã qua kiểm dịch ở nơi thứ nhất của Đài Loan và đã được cấp giấy chứng nhận, khi đổi sang xuất khẩu ở nơi thứ hai của Đài Loan, thì phải khai báo kiểm nghiệm với cơ quan kiểm dịch động vật xuất nhập khẩu ở nơi thứ hai, khi cần thiết còn phải tiến hành kiểm dịch lại ở nơi thứ hai. 
Điều 38:
Những nội dung được quy định ở các điều 12, 14, 15, điều 18 đến điều 21, điều 26 và điều 27 phát sinh trong quá trình kiểm dịch, thì do các cơ quan kiểm dịch động vật xuất nhập khẩu tiến hành. 
Điều 38-1:
Vận chuyển lậu vật kiểm dịch chưa xin kiểm dịch theo quy định của quy chế này, thịt và sản phẩm thịt dư sót lại trên các xe, tàu, máy bay vận chuyển đến từ nước ngoài, thì không được mang lên đất liền. Những thứ đã mang lên đất liền thì phải bị tiêu hủy. 
Điều 39:
+ Việc quản lý kiểm dịch xuất nhập khẩu, quá cảnh, chuyển khẩu hoặc chuyển vận, khai báo vật kiểm dịch, cấp giấy chứng nhận, tín hiệu kiểm dịch, vận chuyển bằng container đóng kín, du khách hoặc nhân viên làm việc trên xe, tàu, máy bay mang xách hoặc gửi qua bưu điện, tác nghiệp tiêu độc kiểm dịch và các nội dung cần tuân thủ khác, do cơ quan chủ quản cấp trung ương quy định. 
+ Việc kiểm dịch theo quy định của quy chế này cần thu phí. Biện pháp quản lý thu phí do cơ quan chủ quản cấp trung ương quy định. 
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